
Số đề nghị Vật tư Dvt Quy cách
SL duyệt 

mua

Ngày cần 

hàng

DN2400131 Bo mạch / Board Cái/Pcs PC 801 REV-V 2

DN2400131
Trụ sứ vận hành cách điện / 

Operation insulator
Bộ/Set Dr: V2A5-IVEN-B/ No 5 1

DN2400131
Bình hút ẩm máy biến áp / 

Transformer breathers
Cái/Pcs

XS1 75x165mm, mặt bích 

tròn 3 lỗ bắt ốc
10

DN2400131
Vòng bi đỡ một dãy (Deep groove 

ball bearing)
Cái 6007-2Z 50

DN2400131 Vòng bi / Bearing Cái/Pcs 6312 2Z/C3 8

DN2400136 Rào chắn / Barricade Cái/Pcs

Kích thước: Dài 1.8 mét, cao 

1.2m; vật liệu thép ống, màu 

sơn trắng + đỏ, chân đế 04 

cái bằng thép tấm, các khung 

có chốt để kết nối với nhau

20

DN2400136 Thẻ giáo / Safety tag Bộ/Set Thẻ treo, vật liệu: nhựa 50

DN2400136 Băng rôn đeo tay / Armband Cái/Pcs
Kích thước: 10x40cm, chất 

liệu vải phi mờ, có miếng dán
105

DN2400139 Cáp tín hiệu / Signal cable Cuộn/Roll

Cáp tín hiệu RS485 22AWG 

2 Pair, lõi đồng nguyên chất 

mạ kẽm, lớp cách điện, bọc 

nhôm, lớp lưới đan chống 

nhiễu, 500m/cuộn

2
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